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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề:  Thế giới động vật - Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi
(Thực hiện 4 tuần từ : 08/12/2025  – 2/1/2026)
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ -12/12)
	Tuần 2
(Từ 15-19/12)
	Tuần 3
( Từ 22-26/12)
	Tuần 4
( Từ 29/12/2025
- 02/01/2026)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Bé tìm hiểu loài thú
	Bé tìm hiểu loài chim
	Bé tìm hiểu nhóm côn trùng, bò sát.
	Bé tìm hiểu loài cá.
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	Tuần 1:  Cô đón trẻ ân cần vui vẻ, nhắc trẻ chào cô và chào bố , mẹ, ông, bà
- Cô dẫn trẻ vào lớp, gần gũi và trò chuyện với trẻ, trẻ nào khóc hay nhút nhát cô cần nhẹ nhàng rỗ giành trẻ.
- Cô trao đổi nhanh về tình hình của trẻ trước khi vào lớp.
- Giúp cháu cất đồ dùng cá nhân gọn gàng
- Nhắc trẻ ăn sáng nếu có. Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi tự chọn
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề sắp học.
- Trò chuyện cùng trẻ  về gia đình của trẻcó nuôi những con vật 4 chân nào?
Tuần 2: Đón trẻ vào lớp nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, chào bố mẹ, cô giáo. 
- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đồ cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Cô trò chuyên với trẻ hôm nay con đi đến trường bằng xe gì? Khi ngồi trên xe con cần ngồi yên không đươc nghịch trên xe. Khi ngồi xe máy thì chúng mình phải đội mũ bảo hiểm.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Trò chuyện cùng trẻ  về gia đình của trẻcó nuôi những con vật 2 chân nào?
 Tuần 3.
- Cô đón trẻ ân cần vui vẻ, nhắc trẻ chào cô và chào bố, mẹ, ông, bà
- Cô dẫn trẻ vào lớp, gần gũi và trò chuyện với trẻ, trẻ nào khóc hay nhút nhát cô cần nhẹ nhàng dỗ dành trẻ.
- Giúp cháu cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, trao đổi nhanh về tình hình của trẻ trước khi vào lớp. Cô trò chuyên với trẻ hôm nay con đi đến trường bằng xe gì? Khi ngồi trên xe con cần ngồi yên không đươc nghịch trên xe. Khi ngồi xe máy thì chúng mình phải đội mũ bảo hiểm.
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề sắp học.
- Giúp cháu cất đồ dùng cá nhân gọn gàng
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi tự chọn ở các góc.
Tuần 4: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đồ cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Cô trò chuyên với trẻ hôm nay con đi đến trường bằng xe gì? Khi ngồi trên xe con cần ngồi yên không đươc nghịch trên xe. Khi ngồi xe máy thì chúng mình phải đội mũ bảo hiểm.
Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới.
- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. 
Chú ý đến kỹ năng chào hỏi lễ phép, đi giầy, dép cho một số trẻ kỹ năng chưa tốt
	

	TD sáng
	- Tập các động tác theo lời bài hát  “Một con vịt, cá vàng bơi, chú voi con”
- Đông tác hô hấp: Gà gáy
- Động tác tay: Đưa 2 tay dang ngang lên cao
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên
- Động tác bụng : Cúi gập người về phía trước
- Động tác bật: Bật tách khép chân
	

	
	Thứ 2
	HĐPTVĐ
- VĐCB :  Chuyền bóng hai bên theo hàng ngang                          - TCVĐ: Những chú ếch con
- Rèn đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ 
	HĐPTVĐ
- VĐCB:   Bắt và tung bóng với cô bằng 2 tay .
- TCVĐ:Cáo và thỏ



	HĐPTVĐ                - VĐCB: 
Chuyền bóng hai bên theo hàng dọc                         - TCVĐ: Những chú ếch con
- Rèn đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ
	HĐPTVĐ
- VĐCB: Bước lên, xuống bục cao 30 cm – 35 cm  
- Ném trúng đích ngang
(xa 1,5 m).
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	LQVH
Đề tài: Thơ “Đàn gà con”
	LQVH
Đề tài: Kể chuyện cho trẻ nghe: 3 chú lợn con
	LQVH
Đề tài. Kể chuyện cho trẻ nghe: Bác gấu đen và 2 chú thỏ 
	LQVH
Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: 
Rong và cá
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	Tạo hình
Đề tài : Cắt dán con vịt
( Mẫu)
Rèn kỹ năn g sử dụng kéo cho trẻ
	Tạo hình
Đề tài : Nặn con thỏ
 (Mẫu)
	KPKH
Đề tài : Tìm hiểu về các con vật sống trong rừng

	LQVT
Đề tài : Tách nhóm đối tượng có tổng số lượng trong phạm vi 3 hành 2 nhóm nhỏ hơn
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	KPKH
Đề tài : Một số con vật nuôi trong gia đình có 2 chân 2 cánh và đẻ trứng
	LQVT
Đề tài : Gộp  hai nhóm đối tượng có tổng số lượng trong phạm vi 3
	Tạo hình
Đề tài: Làm tổ chim (Ứng dụng Phương pháp GD STEAM theo DEP)

	Nghỉ tết dương lịch 
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	HĐGDÂN
NDTT:Dạy hát +VĐ minh họa : Một con vịt
-NDKH: +Nghe hát: Đàn vịt con
+TC: Ai nhanh nhất
	HĐGDÂN
NDTT: Dạy hát : Gà trống mèo con và cún con
-NDKH: +Nghe hát: Cò lả
	HĐGDÂN
NDTT: Nghe hát:“Chú voi con ở Bản đôn”
NDKH: VĐ theo lời bài hát: Đố bạn
TC: Ai nhanh nhất
	HĐGDÂN
NDTT:VĐTN
Cá vàng bơi
NDKH: Nghe hát: Tôm cá cua thi tài 
TCAN: Tai ai tinh
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ:
Quan sát con mèo
- TCVĐ: 
Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: “Chơi với cát, bóng vòng, phấn,ĐCNC
	- HĐCCĐ:
Quan sát chợ quê
-TCVĐ: 
Vượt qua thử thách.
- Chơi tự do: Bóng, vòng, phấn, ĐCNT,  đồ chơi PTVĐ
	 - HĐCCĐ
Lao động chăm sóc vườn rau
- TCVĐ: Thỏ đổi chuồng, 
- Chơi tự do: “Chơi với cát, bóng vòng, phấn,ĐCNC
	- HĐCCĐ:
Quan sát đàn cá vàng
- TCVĐ: 
Cò bắt ếch
- Chơi tự do: “Chơi với,bóng,
vòng,Phấn,
ĐCNC
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	- HĐCCĐ
Trải nghiệm. chăm sóc vườn rau 

	- HĐCCĐ
Trải nghiệm
Làm bưu thiếp tặng các chú bộ đội nhân ngày 22/12 
( đá sỏi, xốp bông)

	- HĐCCĐ :   
Trải nghiệm
Vắt nước cam

	- HĐCCĐ :
Trải nghiệm Vật chìm nổi 
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	-HĐCCĐ:
Quan sát
 con chó con
- TCVĐ: 
Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: “vẽ tự do.ĐCNC
	- HĐCCĐ:
Trải nghiệm: Sự hòa tan của nước
-TCVĐ: Bỏ lá
- Chơi tự do: Chơi với cát. Sỏi, ĐCNT, Đồ chơi PTVĐ
	- HĐCCĐ
Lao động góc thiên nhiên
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tư do: “Chơi với bong bong xà phòng, vẽ tự do, ĐCNC
	- HĐCCĐ
Lao động góc thiên nhiên
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tư do: “Chơi với bong bong xà phòng, vẽ tự do, ĐCNC
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	HĐCCĐ:
Giao lưu hát, nhảy dân vũ các bài về chú bộ đội với các bạn trong khối 
	HĐCCĐ
   Nhảy dân vũ “ Việt Nam ơi”với các bạn trong khối 

	HĐCCĐ:  
Giao lưu làm tranh các con vật bằng vật liệu từ thiên nhiên  với các bạn  3T
	Nghỉ tết dương lịch
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	- HĐCCĐ:
Khám phá thử nghiệm màu có tan trong nước
- TCVĐ: 
Chìm nổi
- Chơi tự do: “Chơi với nước,xé giấy,ĐCNC
	- HĐCCĐ
KP:Thử nghiệm vịt bơi được trên mặt nước.
- TCVĐ: 
Làm chú vịt
- Chơi tự do: “Chơi với nước, xé giấy,
ĐCNC
	- HĐCCĐ:
Vẽ các con vật trong rừng dưới nền sân
- TCVĐ: Cáo và thỏ,
Nu na nu nống.
- Chơi tự do: Chơi xâu vòng, quả bông,ĐCNC
	- HĐCCĐ:
Quan sát
con tôm.
 -  TCVĐ:
Con bọ rùa
 Chơi tự do Chơi xâu vòng, quả bông, ĐCNC
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	Thứ
3
	Trải nghiệm. chăm sóc vườn rau 

	Trải nghiệm
Làm bưu thiếp tặng các chú bộ đội nhân ngày 22/12
	Trải nghiệm
Vắt nước cam
	Trải nghiệm Vật chìm nổi
	

	
	Thứ 5
	HĐTT:  Giao lưu hát, nhảy dân vũ các bài về chú bộ đội với các bạn trong khối
	HĐTT:  Nhảy dân vũ “ Việt Nam ơi”với các bạn trong khối 
	HĐTT: Giao lưu làm tranh các con vật bằng vật liệu từ thiên nhiên  với các bạn  3T
	Nghỉ tết dương lịch 

	

	Hoạt động góc
	1.Góc xây dựng 
-T1:  Xây trang trại nuôi con vật 4 chân đẻ con
- T2: Xây trang trại nuôi các con vật trong gia đình 2 chân đẻ trứng
-T3 : Xây công viên  bách thú
- T4 : Xây ao cá
a. Mục đích, yêu cầu.
- Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng trại chăn nuôi 
- Rèn kỹ năng xây đẹp, phối hợp vai chơi..
- Chơi cùng nhau đoàn kết, biết bảo vệ yêu quý công trình xây dựng.
b. Chuẩn bị.
- Gạch sỏi, các loại cây, cỏ, các con vật nuôi trong gia đình 
c. Cách chơi.
Các bác xây dựng xây trang trại (công viên, ao cá) của mình như thế nào? Xung quanh trang trại... định xây gì? Bên trong trang trại...sắp xếp ntn?
2.Góc phân vai: 
- Tuần 1:  Nấu ăn,bán hàng
- Tuần 2: Chơi nấu, chế biến các món ăn từ rau, củ quả...
- Tuần 3: Bán hàng, Mũ nón, quần áo, thực phẩm để chế biến thức ăn.
- Tuần 4: Chơi của hàng bán nước giải khát.
 Chơi nấu, chế biến các món ăn từ rau, củ quả...
a. Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ biết chơi với nhau thành nhóm, nhận biết được vai chơi và phản ánh được một vài hành động đặc trưng của vai chơi. 
- Rèn kỹ năng chơi cùng nhau không tranh dành đồ chơi của bạn
- Thể hiện vai chơi đoàn kết, giúp đỡ nhau khi chơi 
b. Chuẩn bị.
- Bộ đồ bác sỹ như tai nghe, ống tiêm, thuốc... ; một sốthực phẩm động vật.
c. Cách chơi.
- Hôm nay các bác định chế biến món ăn gì? 
- Bác bán hàng phải bán làm sao? Người mua hàng phải hỏi giá và phải trả tiền cho người bán hàng nhé.
3.Góc tạo hình: 
- Tuần 1:   Làm các tranh bằng nguyên vật liệu thiên nhiên về các con vật 4 chân đẻ trứng
- Tuần 2 :  Vẽ, tô màu các con vật sống trong gia đình 2 chân đẻ trứng
- Tuần 3 : Vẽ, nặn , cắt, tô màu  về con vật sống trong rừng
- Tuần 4  : Tô màu, làm các con vật bằng nguyên vật liệu thiên nhiên
a. Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ biết vẽ tô màu, và nặn được các con vật nuôi trong gia đình. 
- Rèn kỹ năng tô, vẽ, nặn, cho trẻ...
- Yêu quý và giữ gìn sản phẩm tạo hình.
b. Chuẩn bị.
- Giấy vẽ, bút màu, đất nặn…
c. Cách chơi.
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng, hướng dẫn trẻ cách tô, vẽ, nặn, làm tranh…. Từ các nguyên vật liệu thiên nhiên.
- Cô quan sát cho trẻ cầm bút, ngồi đúng tư thế, tô màu đẹp, không chườm ra ngoài nét vẽ. chú ý bố cục, hướng dẫn trẻ cầm kéo, sử dụng kéo an toàn
- Cô bao quát quá trình chơi của trẻ.
4.Góc lắp ghép : 
- Tuần 1 : xếp ngôi nhà, lắp ghép nhà có nhiều tầng.
- Tuần 2 : Chơi lắp ghép xếp hình sâu vòng...
-Tuần 3 : Ghép tranh cắt rời con vật, sưu tầm và làm sách về các loại côn trùng
- Tuần 4 : Xếp ao cá
a. Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ biết lắp ghép hình con vật. 
- Kỹ năng lắp ghép, sâu vòng...
- Chơi đoàn kết, xếp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
b. Chuẩn bị.
- Lắp ghép hình con vật
c. Cách chơi.
- Con định xếp gì vậy? Muốn xếp về khu vui chơi của mình thì con định xếp những gì....Muốn xây nhà cao tầng con cần xây những gì đầu tiên. Xây nhà như thế nào.
- Ở đây có nhiều mảnh ghép về các đồ dùng trong gia đình các con hãy tìm và ghép lại thành hình đúng theo mẫu nhé.
5. Góc sách truyện:
+ Tuần 1: Xem tranh ảnh về con vật 4 chân đẻ con. Tập kể truyện theo tranh ảnh.  Xếp hình ngôi nhà bằng que, gỗ, hình khối. Đếm số lượng trong phạm vi 5.
- Tuần 2:  Xem tranh ảnh về con vật 2 chân đẻ trứng, kể truyện sáng tạo qua các con vật. Chơi lô tô. Đếm số, tách 1 nhóm thành 2 nhóm nhỏ
+ Tuần 3: Xem tranh ảnh và trò chuyện về các con vật sống trong rừng. Tập kể lại một vài tình tiết nhũng câu chuyện trẻ đã được nghe với sự giúp đỡ của cô.  Chơi ghép hình từ các que tính, gộp 2 nhóm thành 1 nhóm
+ Tuần 4 :  Xem tranh, ảnh , truyện thơ về chủ điểm , tìm chữ cái  có trong từ, trong bài thơ, thích thú khi đọc truyện cho bạn nghe ... Phân loại một số đồ đồ chơi theo 1 dấu to hơn nhỏ hơn
a. Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ xem tranh, sách về các con vật nuôi trong gia đình. Biết  kể lại một vài tình tiết nhũng câu chuyện trẻ đã được nghe với sự giúp đỡ của cô.
+ Trẻ nhận biết và phân biệt hình tam giác và hình vuông
- Kỹ năng mở sách, kể chuyện sáng tạo theo tranh...
+ Có kỹ năng phân biệt hình tam giác và hình vuông
- Giữ gìn sách vở, xếp sách ngăn nắp khi chơi xong..
+ Giữ gìn đồ dùng đồ chơi góc toán.
b. Chuẩn bị.
- Các loại sách báo, tranh ảnh về các con vật nuôi trong gia đình.
c. Cách chơi.
- Trẻ về góc chơi, cô gợi ý để trẻ hoạt động 
- Cô cho trẻ về góc chơi, gợi mở, hướng dẫn trẻ 
- Cô hướng dẫn trẻ xem tranh về các câu chuyện chủ đề động vật và kể lại nội dung tranh truyện. 
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành rửa mặt, rửa tay, súc miệng trước và sau ăn.
- Sử dụng bát, thìa, cốc khi ăn, uống 
- Thực hiện các hành vi văn minh trong ăn uống: Không nói chuyện riêng trong khi ăn, nhặt cơm rơi vãi…
- Nghe nhạc không lời, nghe đọc truyện
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	1. Làm quen với bài thơ “Mèo đi câu cá”
2. Xem vui giao thông
	1.Dạy trẻ kỹ năng: Cách ngồi ăn uống đúng cách.
2. Xem vui giao thông
	1. Tổ chức trò chơi
 “ Tạo dáng các con vật”
2. Xem vui giao thông
	1.Dạy trẻ kỹ năng: Cách thức sử dụng các dụng cụ ăn uống.
2. Xem vui giao thông
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	1.Giải các câu đó về các 
con vật nuôi trong gia đình có 4 chân và đẻ con
2. Học tiếng anh có yếu tố người nước ngoài 
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